
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SLĐTBXH-BTXHTE Lạng Sơn, ngày     tháng 9 năm 2022 

V/v Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ 

tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

 

         Kính gửi:  

-  UBND các huyện, thành phố; 

-  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Thực hiện Quyết định số 757/QĐ-LĐTBXH ngày 18/8/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu 

lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, 

chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 -2025 

như sau: 

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo Công văn này) 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị UBND các 

huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện. Đề nghị Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn xem xét, tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn 

chung về xây dựng nông thôn mới. Các hướng dẫn khác trái với hướng dẫn này hết 

hiệu lực thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; (BC) 

- Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh (P/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- C, PCVP; 

- Các phòng: LĐVL-BHXH; GDNN; PCTNXH; 

- Lưu: VT, BTXHTE. 

GIÁM ĐỐC 

       

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU LĨNH VỰC LAO 

ĐỘNG, XÃ HỘI THUỘC BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN 

MỚI VÀ BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

(Ban hành kèm theo Công văn số       /SLĐTBXH-BTXHTE  ngày      tháng 9 

năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và hội) 

 

1. Tiêu chí số 11 về Nghèo đa chiều 

1.1. Quy định cụ thể về mức đạt chỉ tiêu “Tỷ lệ nghèo đa chiều giai 
đoạn 2021 - 2025 

a) Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí “Nghèo đa chiều” 

là xã có tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 theo kết quả rà soát định kỳ 

hằng năm dưới 13,0%. 

b) Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao về tiêu chí 

“Nghèo đa chiều” là xã có tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 theo kết 

quả rà soát định kỳ hằng năm dưới 8,0%.  

1.2. Phương pháp tính chỉ tiêu  

a) Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 của xã được xác định bằng 

tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo đa chiều giai 

đoạn 2022 - 2025 (trừ số hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng 

lao động). 

 b) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã được xác định bằng cách chia tổng số 

hộ nghèo đa chiều (trừ số hộ nghèo đa chiều không có khả năng lao động) được 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận theo kết quả rà soát định 

kỳ hằng năm trên địa bàn cho tổng số hộ dân cư trên địa bàn xã (trừ số hộ 

nghèo đa chiều không có khả năng lao động) theo công thức sau đây: 
 

 

Tỷ lệ hộ nghèo 

đa chiều (%) 

 

= 

Tổng số hộ nghèo đa chiều (trừ số hộ nghèo 

đa chiều không có khả năng lao động) 

x 100 
Tổng số hộ dân cư (trừ số hộ nghèo đa chiều 

không có khả năng lao động) 
 

c) Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều của xã được xác định bằng cách chia tổng 

số hộ cận nghèo đa chiều (trừ số hộ cận nghèo không có khả năng lao 

động) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyết định công nhận theo kết 

quả rà soát định kỳ hằng năm trên địa bàn cho tổng số hộ dân cư trên địa bàn 
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xã (trừ số hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động) theo công thức 

sau đây: 

 

Tỷ lệ hộ       

cận nghèo      

đa chiều (%) 

 

= 

Tổng số hộ cận nghèo đa chiều (trừ số hộ cận nghèo 

đa chiều không có khả năng lao động) 

x 100 
Tổng số hộ dân cư (trừ số hộ cận nghèo đa chiều 

không có khả năng lao động) 
 

 

Trong đó: Hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động là 

hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có thành viên trong độ tuổi lao động 

hoặc có thành viên trong độ tuổi lao động nhưng mất khả năng lao động. 

2. Tiêu chí số 12 về Lao động (Mẫu số 1,2) 

2.1. Chỉ tiêu số 12.1: “Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả 

nam và nữ)” 

a) Xã đạt chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và 

nữ)” trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là xã có tỷ lệ lao 

động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) bằng hoặc cao hơn 70%. 

b) Xã đạt chỉ tiêu “Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và 
nữ)” trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 là xã 

có tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) bằng hoặc cao 

hơn 75%. 

c) Tỷ lệ lao động qua đào tạo được xác định bằng cách chia số lao động qua 

đào tạo cho lực lượng lao động theo công thức sau đây: 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%)         = 
  Số lao động qua đào tạo 

  x 100 

      Lực lượng lao động 

Trong đó: 

- Người lao động đã qua đào tạo là người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm 

hoặc thất nghiệp trong thời kỳ tham chiếu và được đào tạo, có kỹ năng nghề        

như sau: 

+ Người đã được đào tạo ở một trường hay một cơ sở đào tạo chuyên môn, 

kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đã tốt nghiệp, đã được 

cấp bằng/chứng chỉ chứng nhận đạt một trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp 

vụ nhất định, gồm chứng chỉ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, chứng chỉ đào tạo, 

chứng chỉ sơ cấp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao 

đẳng chuyên nghiệp, đại học và trên đại học (thạc sỹ, tiến sỹ, tiến sỹ khoa học). 
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+ Người chưa qua đào tạo tại trường lớp nhưng tự học, được truyền nghề 

hoặc vừa làm vừa học nên có kỹ năng, tay nghề tương đương với bậc 1 của công 

nhân kỹ thuật cùng nghề có bằng/chứng chỉ và đã làm công việc này từ 3 năm 

trở lên (hay còn gọi là công nhân kỹ thuật không bằng/chứng chỉ). 

- Lực lượng lao động (hay còn gọi là dân số hoạt động kinh tế hiện tại) 

gồm những người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm hoặc thất nghiệp trong thời 

kỳ tham chiếu (7 ngày trước thời điểm quan sát). ) 

2.2. Chỉ tiêu số 12.2: “Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 

(áp dụng đạt cho cả nam và nữ)” 

a) Xã đạt chỉ tiêu: “Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ          

(áp dụng đạt cho cả nam và nữ)” trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 

2021 - 2025 là xã có tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp 

dụng đạt cho cả nam và nữ) bằng hoặc cao hơn 20%. 

b) Xã đạt chỉ tiêu: “Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ          

(áp dụng đạt cho cả nam và nữ)” trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2021 - 2025 là xã có tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng 

chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) bằng hoặc cao hơn 25%. 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ được xác định bằng cách 

chia số lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ cho lực lượng lao động 

theo công thức sau đây: 

 

Tỷ lệ lao động  

qua đào tạo có bằng cấp, 

chứng chỉ (%) 

 

= 

 

Số lao động qua đào tạo                                 

có bằng cấp, chứng chỉ 
x 100 

Lực lượng lao động 

 

Trong đó, người lao động đã qua đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ là người 

từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm hoặc thất nghiệp trong thời kỳ tham chiếu, đã 

được đào tạo ở một trường hay một cơ sở đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp 

vụ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đã tốt nghiệp, đã được cấp bằng/chứng 

chỉ chứng nhận đạt một trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ nhất định, 

gồm chứng chỉ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ sơ 

cấp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên 

nghiệp, đại học và trên đại học (thạc sỹ, tiến sỹ, tiến sỹ khoa học).  

3. Tiêu chí số 18 về “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật”  

Chỉ tiêu số 18.5 về “Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực 

gia đình; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; 

bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn (nếu có); 

bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống 

xã hội”  
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Xã đạt chỉ tiêu: “Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; 

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ 

trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ 

những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội” trong bộ tiêu 

chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 là xã đạt các chỉ tiêu sau: 

a) Có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã1 hoặc có ít nhất 01 nữ 

lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã. Nữ lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã bao gồm: Bí thư đảng 

ủy xã, phó bí thư đảng ủy xã, chủ tịch xã, phó chủ tịch xã, chủ tịch Hội đồng nhân 

dân,  phó chủ tịch hội đồng nhân dân hoặc có cán bộ nữ được quy hoạch để khi 

khuyết thực hiện bố trí vào vị trí chủ chốt này theo quy định. 

b) Có ít nhất 30% phụ nữ tham gia hợp tác xã, dự án giảm nghèo, mô hình 

liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực hoặc mô hình phát triển kinh 

tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi 

trường). Phương pháp tính thực hiện theo công thức như sau: 
 

 

Tỷ lệ phụ nữ tham gia 

hợp tác xã, dự án giảm 

nghèo mô hình liên kết 

sản xuất gắn với tiêu 

thụ sản phẩm chủ lực 

hoặc mô hình phát triển 

kinh tế nông thôn hiệu 

quả theo hướng tích 

hợp đa giá trị (kinh tế, 

văn hóa, môi trường) 

(%) 

 

 

 

 

 

= 

Tổng số phụ nữ tham gia hợp tác xã, 
dự án giảm nghèo mô hình liên kết 
sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm 
chủ lực hoặc mô hình phát triển kinh 
tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích 
hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi 
trường) 

 

 

 

 

 

x 100 

 
 
 
 
 

 

Tổng số người tham gia hợp tác xã, 

dự án giảm nghèo mô hình liên kết 

sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm 

chủ lực hoặc mô hình phát triển kinh 

tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích 

hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi 

trường) 

 

c) Không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn; tỷ số giới tính khi sinh 

đảm bảo đạt chỉ tiêu theo kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng 

giới giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

d) Có ít nhất 01 địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đồng đạt chuẩn hỗ trợ 

người bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình theo quy định tại Quyết định     

số 1814/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn tạm thời về điều 

kiện tối thiểu của địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng.  

                                                 

1 Theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ 

các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
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đ) Bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em trong số các công chức cấp xã 

hoặc người hoạt động không chuyên trách bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã như quyết định, thông báo hoặc quy chế phân công nhiệm vụ. 

e) Có Tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em cấp xã hoặc Nhóm thường 

trực bảo vệ trẻ em cấp xã thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định (Có quyết định 

thành lập). 

g) Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn được trợ giúp bảo đảm 

đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 

giai đoạn 2021- 2030 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Việc xác định “trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp” thực hiện theo 

Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng    

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình 

trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi 

xâm hại trẻ em (Thông tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH). 

h) 100% số vụ việc trẻ em bị xâm hại được phát hiện được hỗ trợ, can thiệp 

kịp thời theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Thông tư số 

13/2021/TT-BLĐTBXH. 

(Có Phụ lục quy định thành phần hồ sơ chỉ tiêu 18.5 kèm theo) 
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PHỤ LỤC 18.5 

Chỉ tiêu về “Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; 

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phòng chống xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ 

trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ 

những người dễ bị tổn thương trong gia đình và đời sống xã hội” thuộc tiêu chí  

số 18 về “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật” 

 

STT Chỉ tiêu Hồ sơ Ghi chú 

1 Có ít nhất 01 nữ lãnh đạo chủ 

chốt ở cấp xã (bao gồm các chức 

danh sau đây: Bí thư Đảng ủy 

xã, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ 

tịch xã, Phó Chủ tịch xã, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân, Phó 

Chủ tịch hội đồng nhân dân) và 

có quy hoạch nữ lãnh đạo chủ 

chốt cấp xã, khi khuyết thực hiện 

bố trí ngay cán bộ nữ vào các vị 

trí này theo quy định. 

Nghị quyết, Quyết định (01 

nữ lãnh đạo) hoặc quy hoạch 

nữ lãnh đạo chủ chốt cấp xã, 

khi khuyết thực hiện bố trí 

ngay cán bộ nữ vào các vị trí 

này theo quy định. 

 

 

2 Có ít nhất 30% phụ nữ tham gia 

hợp tác xã, dự án giảm nghèo, 

mô hình liên kết sản xuất gắn với 

tiêu thụ sản phẩm chủ lực hoặc 

mô hình phát triển kinh tế nông 

thôn hiệu quả theo hướng tích 

hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, 

môi trường) 

Báo cáo của UBND xã  về 

phụ nữ tham gia hợp tác xã, 

dự án giảm nghèo, mô hình 

liên kết sản xuất gắn với tiêu 

thụ sản phẩm chủ lực hoặc 

mô hình phát triển kinh tế 

nông thôn hiệu quả theo 

hướng tích hợp đa giá trị 

(kinh tế, văn hóa, môi 

trường).  

 

3 Không có trường hợp tảo hôn, 

cưỡng ép kết hôn; Tỷ số giới tính 

khi sinh đảm bảo đạt chỉ tiêu 

theo Kế hoạch thực hiện Chiến 

lược quốc gia về bình đẳng giới 

giai đoạn 2021 - 2030 của tỉnh. 

Báo cáo của UBND xã về 

trường hợp tảo hôn, cưỡng 

ép kết hôn; Tỷ số giới tính 

khi sinh bảo đạt chỉ tiêu theo 

Kế hoạch thực hiện Chiến 

lược quốc gia về bình đẳng 

giới giai đoạn 2021 – 2030 

của tỉnh, của huyện.  

 

4 Có ít nhất 01 địa chỉ tin cậy - nhà 

tạm lánh ở cộng đồng đạt chuẩn 

hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ 

sở giới, bạo lực gia đình. 

- Báo cáo của UBND xã về 

địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh 

ở cộng đồng đạt chuẩn (Có 

địa điểm, số điện thoại, nhân 

sự và cơ sở vật chất theo quy 

định tại quyết định 
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1814/QĐ-LĐTBXH ngày 

18/12/2018 của Bộ LĐTBXH 

V/v ban hành quy định tiêu 

chuẩn tạm thời về điều kiện 

tối thiểu của địa chỉ tin cậy - 

nhà tạm lánh ở cộng đồng).  

5 Bố trí người làm công tác bảo vệ 

trẻ em trong số các công chức 

cấp xã hoặc người hoạt động 

không chuyên trách. 

Văn bản của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã như 

quyết định, thông báo hoặc 

quy chế phân công nhiệm 

vụ. 

 

6 Tổ chức phối hợp liên ngành về 

trẻ em cấp xã hoặc Nhóm thường 

trực bảo vệ trẻ em cấp xã thực 

hiện tốt nhiệm vụ theo quy định. 

Quyết định thành lập  

7 Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt trên địa bàn được trợ giúp 

bảo đảm đạt chỉ tiêu theo Kế 

hoạch thực hiện Chương trình 

hành động quốc gia vì trẻ em 

giai đoạn 2021-2030 của tỉnh. 

 Việc xác định “trẻ 

em có hoàn cảnh đặc 

biệt được trợ giúp” 

thực hiện theo Thông 

tư số 13/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 30 

tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng    Bộ 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội ban 

hành Bộ chỉ tiêu 

thống kê về tình hình 

trẻ em và tình hình 

xâm hại trẻ em, xử lý 

vi phạm hành chính 

đối với các hành vi 

xâm hại trẻ em 

(Thông tư số 

13/2021/TT-

BLĐTBXH). 

8 100% số vụ việc trẻ em bị xâm 

hại được phát hiện được hỗ trợ, 

can thiệp kịp thời theo quy định 

tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Trẻ em, Thông 

tư số 13/2021/TT-BLĐTBXH. 
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Xã:.................................                                                                                                                                   

Thôn: .............................      

 

DANH SÁCH 

LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO,  LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO CÓ BẰNG CẤP CHỨNG 

CHỈ VÀ CHƯA QUA ĐÀO TẠO 

  

            Tính tại thời điểm tháng ..... năm 202.. 

 

TT Họ và tên Nam Nữ 

Người được đào tạo, có kỹ năng 

nghề 

Chưa 

qua đào 

tạo 

Ghi chú 
Trên Đại 

học/Đại học 

/Cao 

đẳng/Trung 

cấp/Sơ cấp 

Chứng chỉ 

kỹ năng 

nghề quốc 

gia/Chứng 

chỉ đào tạo 

Tự học/Được 

truyền 

nghề/Vừa làm 

vừa học (có 

kỹ năng, tay 

nghề tương 

đương bậc 1 

của công nhân 

kỹ thuật cùng 

nghề có 

băng/chứng 

chỉ) và đã làm 

công việc này 

từ 3 năm trở 

lên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)     (9) 

1 Nguyễn Văn A 12/5/1987   x   
 

2 Hoàng Thị B  14/3/ 1974    x  

3 Vi Văn C 28/8/1965    x   

…         

 Cộng         

 

* Ghi chú: 

- Lực lượng lao động = Cột (5) + Cột (6) + Cột (7) + Cột (8) 

- Lao động qua đào tạo = Lực lượng lao động – số người chưa qua đào tạo (cột 8) 

- Số lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ = Lực lượng lao động - Tổng cột (7) - Tổng 

cột (8) 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1 
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Huyện: ............................. 

Xã:  .............................                               

                                                        

BIỂU TỔNG HỢP 

LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO,  LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO CÓ BẰNG CẤP CHỨNG 

CHỈ VÀ CHƯA QUA ĐÀO TẠO 

            Tính tại thời điểm tháng ..... năm 202.. 

 

 

* Ghi chú:  

- Tổng số lực lượng lao động  = Tổng cộng cột dọc của cột (3) 

- Số lao động qua đào tạo = Tổng cột (3) -  Tổng cột (7) 

- Số lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ = Tổng cột (3) -  Tổng cột (6) - Tổng cột (7) 

 

 

 

 

 

 

TT 
Tên các 

thôn 

Lực lượng lao 

động 

Người được đào tạo, có kỹ năng nghề 

Chưa qua 

đào tạo 
Ghi chú 

Trên Đại 

học/Đại 

học 

/Cao 

đẳng/Trung 

cấp/Sơ cấp 

Chứng chỉ 

kỹ năng 

nghề quốc 

gia/Chứng 

chỉ đào tạo 

Tự học/Được 

truyền 

nghề/Vừa làm 

vừa học (có kỹ 

năng, tay nghề 

tương đương 

bậc 1 của công 

nhân kỹ thuật 

cùng nghề có 

băng/chứng 

chỉ) và đã làm 

công việc này 

từ 3 năm trở lên 

(1) (2) (3) = 4+5+6+7 (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Thôn A 
 

    
 

2 Thôn B       

3 Thôn C       

…        

 Cộng   = (cộng cột dọc)       

Mẫu 2 
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Mẫu số 02. Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc 

hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo hoặc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

.........(1).......... 

Số: ........ /QĐ-UB                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      ............, ngày ..... tháng ..... năm ..... 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách ......... (2) ................ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ... (1) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số        /2021/QĐ-TTg ngày     tháng    năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng 

năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung giai đoạn 2021 - 2025; 

Theo đề nghị của ............................(3)..................................................... 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách... (2) ..... (4) .... trên  địa bàn ... (1)....  

(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ 

cận nghèo được công nhận tại Quyết định này. (5) 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ban Chỉ đạo rà soát cấp xã, công chức được giao nhiệm vụ làm 

công tác giảm nghèo, thống kê và các công chức cấp xã liên quan, Trưởng các 

thôn (tổ dân phố, bản, buôn, khóm, ấp) và các hộ gia đình có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Thường trực Đảng ủy xã/ phường/ thị trấn; 

- Thường trực HĐND xã/ phường/ thị trấn; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã/ phường/ thị trấn; 

- UBND huyện/ quận/ thị xã/ thành phố; 

- Phòng LĐTBXH huyện, quận/ thị xã, thành phố; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH ... (2) ... (4) .... 

(Kèm theo Quyết định số .........../QĐ-UB 

ngày .... tháng ... năm 20 ... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân ...(1)....) 
 

STT Họ và tên chủ hộ 

 

Dân tộc 

Giới 

tính 

(Nam, 

Nữ) 

Ngày, tháng 

năm sinh 

Địa chỉ 

(ghi theo thứ tự 

thôn/tổ) 

I. Hộ ... (6) ....     

1 Nguyễn Văn A     

2 Nguyễn Văn B     

3 ......     

II. Hộ ... (7) ....     

1 Nguyễn Văn C     

2 Nguyễn Văn D     

3 ......     

III. Tổng cộng (I + II)     

 

 

(1): Tên xã/ phường/ thị trấn. 

(2): Hộ nghèo, hộ cận nghèo/ hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo/ hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. 

(3): Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã hoặc cá nhân khác theo 

phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

(4): Định kỳ hằng năm/ thường xuyên hằng năm. 

(5): Chỉ áp dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

(6): Nghèo/ thoát nghèo/ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình. 

(7): Cận nghèo/ thoát cận nghèo. 
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Mẫu số 7.1. TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO 

          

Xã/Phường/Thị trấn:…………….                          Năm rà soát: .............      

          

TT Khu vực/Địa bàn 

Tổng số hộ dân cư   

   (tại thời điểm rà soát) 

Kết quả rà soát (sơ bộ/chính thức) 

Tổng số hộ nghèo Tổng số hộ cận nghèo 

Số hộ Nhân khẩu Số hộ Nhân khẩu Tỷ lệ Số hộ Nhân khẩu Tỷ lệ 

A B 1 2 3 4 5=3/1*100 6 7 8=6/1*100 

I Khu vực thành thị                 

1 Phố ….                 

2 Phố……..                 

3 ........                 

                    

II Khu vực nông thôn                 

1 Thôn ……….                 

2 Thôn………..                 

3 ........                 

                    

  Tổng cộng (I + II)                 
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Mẫu số 7.2. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ NGHÈO TRONG NĂM 

Xã, Phường, Thị trấn:…………….                          Năm rà soát: .............        

            

TT Khu vực/Địa bàn Phân tổ 

Tổng số            

hộ nghèo 

đầu năm       

(theo 

Quyết 

định phê 

duyệt của 

cấp có 

thẩm 

quyền) 

Diễn biến giảm số hộ nghèo Diễn biến tăng số hộ nghèo 

Tổng số            

hộ nghèo 

cuối năm       

(theo Quyết 

định phê 

duyệt của 

cấp có thẩm 

quyền) 

Số hộ thoát nghèo 

Nguyên 

nhân: 

thay đổi 

nhân 

khẩu, hộ 

nghèo 

đơn thân 

chết đi, 

chuyển 

đi nơi 

khác, 

tách, 

nhập với 

hộ 

khác,… 

Số hộ 

cận 

nghèo 

trở thành 

hộ nghèo 

Số hộ ngoài danh 

sách hộ nghèo, hộ 

cận nghèo gặp khó 

khăn đột xuất trong 

năm 

Nguyên 

nhân: 

thay đổi 

nhân 

khẩu, 

chuyển 

đến, tách, 

nhập với 

hộ 

khác,... 

Trở 

thành hộ 

cận 

nghèo 

Vượt 

chuẩn 

cận 

nghèo 

Tái 

nghèo 

Phát sinh 

mới 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Khu vực thành thị 

Hộ                   

Nhân 

khẩu 
                  

1 Phố….. 

Hộ                   

Nhân 

khẩu 
                  

2 Phố….. 

Hộ                   

Nhân 

khẩu 
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TT Khu vực/Địa bàn Phân tổ 

Tổng số            

hộ nghèo 

đầu năm       

(theo 

Quyết 

định phê 

duyệt của 

cấp có 

thẩm 

quyền) 

Diễn biến giảm số hộ nghèo Diễn biến tăng số hộ nghèo 

Tổng số            

hộ nghèo 

cuối năm       

(theo Quyết 

định phê 

duyệt của 

cấp có thẩm 

quyền) 

Số hộ thoát nghèo 

Nguyên 

nhân: 

thay đổi 

nhân 

khẩu, hộ 

nghèo 

đơn thân 

chết đi, 

chuyển 

đi nơi 

khác, 

tách, 

nhập với 

hộ 

khác,… 

Số hộ 

cận 

nghèo 

trở thành 

hộ nghèo 

Số hộ ngoài danh 

sách hộ nghèo, hộ 

cận nghèo gặp khó 

khăn đột xuất trong 

năm 

Nguyên 

nhân: 

thay đổi 

nhân 

khẩu, 

chuyển 

đến, tách, 

nhập với 

hộ 

khác,... 

Trở 

thành hộ 

cận 

nghèo 

Vượt 

chuẩn 

cận 

nghèo 

Tái 

nghèo 

Phát sinh 

mới 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II Khu vực nông thôn 

Hộ                   

Nhân 

khẩu 
                  

1 Thôn….. 

Hộ                   

Nhân 

khẩu 
                  

2 Thôn …… 

Hộ                   

Nhân 

khẩu 
                  

III  Tổng cộng I + II 

Hộ                   

Nhân 

khẩu 
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Mẫu số 7.3. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN HỘ CẬN NGHÈO TRONG NĂM 

Xã, Phường, Thị trấn:……………. Năm rà soát: .............        

            

TT Khu vực/Địa bàn Phân tổ 

Tổng số            

hộ cận 

nghèo 

đầu năm       

(theo 

Quyết 

định phê 

duyệt 

của cấp 

có thẩm 

quyền) 

Diễn biến giảm số hộ cận nghèo Diễn biến tăng số hộ cận nghèo 

Tổng số            

hộ cận 

nghèo 

cuối năm       

(theo 

Quyết 

định phê 

duyệt 

của cấp 

có thẩm 

quyền) 

Số hộ 

thoát cận 

nghèo 

Số hộ 

cận 

nghèo 

trở thành 

hộ nghèo 

Nguyên 

nhân: 

thay đổi 

nhân 

khẩu, hộ 

đơn thân 

chết đi, 

chuyển 

đi nơi 

khác, 

tách, 

nhập với 

hộ 

khác,... 

Số hộ 

nghèo 

trở thành 

hộ cận 

nghèo 

Số hộ ngoài danh 

sách hộ nghèo, hộ 

cận nghèo gặp khó 

khăn đột xuất trong 

năm 

Nguyên 

nhân: 

thay đổi 

nhân 

khẩu, 

chuyển 

đến, 

tách, 

nhập với 

hộ 

khác,... 

Tái cận 

nghèo 

Phát sinh 

mới 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Khu vực thành thị 

Hộ                   

Nhân 

khẩu 
                  

1 Phố….. 

Hộ                   

Nhân 

khẩu 
                  

2 Phố……. 

Hộ                   

Nhân 

khẩu 
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TT Khu vực/Địa bàn Phân tổ 

Tổng số            

hộ cận 

nghèo 

đầu năm       

(theo 

Quyết 

định phê 

duyệt 

của cấp 

có thẩm 

quyền) 

Diễn biến giảm số hộ cận nghèo Diễn biến tăng số hộ cận nghèo 

Tổng số            

hộ cận 

nghèo 

cuối năm       

(theo 

Quyết 

định phê 

duyệt 

của cấp 

có thẩm 

quyền) 

Số hộ 

thoát cận 

nghèo 

Số hộ 

cận 

nghèo 

trở thành 

hộ nghèo 

Nguyên 

nhân: 

thay đổi 

nhân 

khẩu, hộ 

đơn thân 

chết đi, 

chuyển 

đi nơi 

khác, 

tách, 

nhập với 

hộ 

khác,... 

Số hộ 

nghèo 

trở thành 

hộ cận 

nghèo 

Số hộ ngoài danh 

sách hộ nghèo, hộ 

cận nghèo gặp khó 

khăn đột xuất trong 

năm 

Nguyên 

nhân: 

thay đổi 

nhân 

khẩu, 

chuyển 

đến, 

tách, 

nhập với 

hộ 

khác,... 

Tái cận 

nghèo 

Phát sinh 

mới 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II Khu vực nông thôn 

Hộ                   

Nhân 

khẩu 
                  

1 Thôn… 

Hộ                   

Nhân 

khẩu 
                  

2 Thôn ... 

Hộ                   

Nhân 

khẩu 
                  

III  Tổng cộng I + II 

Hộ                   

Nhân 

khẩu 
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Mẫu số 7.8. PHÂN NHÓM HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO  

 

 

Xã, Phường, Thị trấn:……………. Năm rà soát: .............       

             

TT Khu vực/ Đơn vị Phân tổ 
Tổng số hộ 

dân cư 

Số hộ dân 

tộc thiểu số 

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các nhóm đối tượng 

Tổng 

số hộ 

nghèo 

Tổng số 

hộ cận 

nghèo 

Hộ 

nghèo 

dân tộc 

thiểu số 

(1) 

Hộ cận 

nghèo 

dân tộc 

thiểu số 

Hộ 

nghèo 

không 

có khả 

năng 

lao 

động (2) 

Hộ cận 

nghèo 

không 

có khả 

năng lao 

động  

Hộ nghèo 

có thành 

viên là 

người có 

công với 

cách 

mạng (3) 

Hộ cận 

nghèo có 

thành 

viên là 

người có 

công với 

cách 

mạng  

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 
Khu vực thành 

thị 

Hộ                     

Nhân khẩu                     

1 Phố … 
Hộ                     

Nhân khẩu                     

2 Phố ... 
Hộ                     

Nhân khẩu                     

3 ........                       

II 
Khu vực nông 

thôn 

Hộ                     

Nhân khẩu                     

1 Thôn ... 
Hộ                     

Nhân khẩu                     

2 Thôn ... Hộ                     
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Nhân khẩu                     

3 ........                       

III Tổng cộng I + II 
Hộ                     

Nhân khẩu                     

 

Ghi chú: 
(1) Hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là hộ nghèo, hộ cận nghèo có chủ hộ hoặc có vợ, chồng của chủ hộ là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy 

định của pháp luật. 

(2) Hộ nghèo, hộ cận nghèo không có khả năng lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo không có thành viên trong độ tuổi lao động hoặc có thành viên 

trong độ tuổi lao động nhưng mất khả năng lao động. 

(3) Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng là hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong hộ là người có 

công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hằng tháng. 
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